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Học phần:
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Thời gian:

3

2019 - 2020
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Năm học:
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Khoa:
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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

12/01/2001TàiPhan  Tuấn30011902111

HP27/07/1999TháiPhạm Hồng30011804032

20/09/2001ThắngVũ Đức30111902873

19/08/2000ThànhNguyễn Hoàng30011901034

20/12/1996ThịnhNguyễn Văn30011900845

HP23/09/1997ThôngVăn Minh30011906476

HP05/04/2001ThuậnTrần Anh30011902427

31/07/2001TiếnNguyễn Minh30011902088

18/12/2001TiếnThái Hoàng30011902509

HP12/11/2001TiệpNguyễn Minh300119053610

08/04/2001TrânCao Ngọc Quế300119029611

02/11/2001TrânPhan Thị Bảo300119030012

HP14/08/2001TríBùi Xuân300219058513

06/02/2000TrungLý Lê Quốc300118024814

HP28/10/1999TrungNguyễn Đức300117011215

20/02/2001TrungNguyễn Phước300119016816

01/07/1999TrườngVõ Minh300117143317

HP15/02/2001TuấnHuỳnh Thanh300119022418

31/05/1999TuấnPhan Anh300118055619

HP07/11/1993TuấnTrần Quốc300118002920

19/09/2001TuấnTrịnh Ngọc300119049321

09/09/1996TùngBùi Nguyễn Thanh300118038022

03/11/1999TùngLê Thanh300918069723

HP18/12/2001TùngTrương Thanh300119030224

17/10/2001TựuLê Thành300119022325

26/06/1997TuyênPhan Thượng300117021626

24/04/1998VĩNguyễn Văn300216047627

28/02/1997VĩPhạm Văn300119073228

09/11/2001ViệtLê Long300119072129

29/07/2001ViệtPhạm Quốc300119056830

23/04/2001VinhLâm Xuân300119046931
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP31/10/2000VinhTrần Thanh300118031232

28/12/2000VươngNguyễn Văn300118076333

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

33

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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